
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khoa học 

Nam hay nữ? 

Câu 1 

Điền số thích hợp vào chỗ .... trong câu dưới đây: 

Trong lớp bạn có ....... bạn nam và ....... bạn nữ
 

Câu 2 

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu đúng, chữ S vào ☐ trước câu sai so với thực tế lớp 
bạn. 

☐ a. Tất cả các bạn nam và nữ đều mặc đồng phục. 

☐ b. Tất cả các bạn nữ đều để tóc dài, tất cả các bạn nam đều để tóc ngắn. 

☐ c. Có một số bạn nữ để tóc ngắn. 

☐ d. Có một số bạn nam để tóc dài. 

☐ e. Tất cả các bạn nam và nữ đều chải tóc gọn gàng. 

☐ g. Đầu tóc của các bạn nữ thường gọn gàng hơn các bạn nam. 

☐ h) Các bạn nữ và nam đều hăng hái phát biểu ý kiến. 

☐ i) Các bạn nữ thường hăng hái phát biểu ý kiến hơn các bạn nam. 

☐ k) Một số bạn (cả nam và nữ) có giọng hát rất hay. 

 
Câu 3 



Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay 
bé gái? 

a. Cơ quan tuần hoàn. 

b. Cơ quan tiêu hóa. 

c. Cơ quan sinh dục. 

d. Cơ quan hô hấp. 

 
Câu 4 

Đánh dấu × vài các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp. 

  Nam Cả nam và nữ Nữ 

Dịu dàng       

Mạnh mẽ       

Kiên nhẫn       

Tự tin       

Có râu       

Mang thai       

Đá bóng       

Trụ cột gia đình       

Cho con bú       

Chăm sóc con       

Làm bếp giỏi       



Làm giám đốc       

Làm thư kí       

Cơ quan sinh dục tạo 
ra trứng       

Cơ quan sinh dục tạo 
ra tinh trùng       

 

Câu 5 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Sự khác biệt nào giữa nam và nữ là không thay đổi theo thời gian, nơi sống, màu da,...? 

a. Sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. 

b. Sự khác biệt về tính cách giữa nam và nữ. 

c. Sự khác biệt về sử dụng trang phục giữa nam và nữ. 

d. Sự khác biệt về sở thích giữa nam và nữ. 

 


